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STT Họ và tên Chức vụ 
Phụ cấp 

chức vụ 

Hình 

thức kê 

khai 

Hình thức  

công khai 

Niêm 

yết 

Tổ chức 

cuộc họp 

1 Nguyễn Xuân Lập Phó giám đốc 0,8    

2 Nguyễn Hải Triều Phó giám đốc 0,6    

3 Đinh Văn Đông TP.KHTH 0,5    

4 Nguyễn Thanh Đông TP. TCHC 0,5    

5 Nguyễn Cao Tùng PP.TCHC 0,4    

6 Võ Thị Nga TP. ĐD 0,5    

7 Lê Trung Dũng Kế toán trưởng 0,5    

8 Phạm Thị Hằng PP. Kế toán 0,4    

9 Nguyễn Văn Đông TP. CNTT-VT 0,5    

10 Lê Đình Hưng TK. LCK 0,5    

11 Trần Quốc Tuấn PK.LCK 0,4    

12 Nguyễn Thị Cúc PK. Lây 0,4    

13 Mai Đại Hà TK. HSCC-Nhi 0,5    

14 Mai Lê Hùng PK. Nội 0,5    

15 Nguyễn Thị Thuỷ TK. Đông Y 0,5    

16 Lê Nguyên Hùng PK. Đông Y 0,4    

17 Lê Văn Tùng TK. Khám bệnh 0,5    

18 Đoàn Thị Thuỷ PK. Khám bệnh 0,4    

19 Đỗ Thanh Hoài PK. Khám bệnh 0,4    

20 Hoàng Thị Huyền TK. Xét nghiệm 0,5    

21 Lương Thị Hà PK. Xét nghiệm 0,4    

22 Nguyễn Anh Tuấn TK.CĐHA&PHCN 0,5    

23 Lê Thị Nhâm TK. Dược 0,5    

24 Lê Thị Thu Hoài PK. Dược 0,4    

25 Nguyễn Thị Thuý TK. Lây 0,5    

26 Nguyễn Thị Châm TK. Dinh dưỡng 0,5    

27 Nguyễn Xuân Nghĩa PK. PKHK 0,4    

28 Lê Thị Hiền ĐDT Khoa Ngoại 0,4    

29 Nguyễn Trường Giang ĐDT Khoa LCK 0,4    

30 Trương Thị Dung ĐDT Khoa Sản 0,4    

31 Lê Thị Hoà ĐDT Khoa HSCC 0,4    

32 Lê Thị Mai ĐDT Khoa Nội 0,4    

33 Lê Thị Hồng ĐDT Khoa Đông Y 0,4    



34 Lê Bá Hưng ĐDT Khoa KB 0,4    

35 Lường Văn Vũ ĐDT Khoa CĐHA 0,4    

36 Nhữ Thị Tuyến ĐDT Khoa PKHK 0,4    

37 Phạm Thị Tâm ĐDT Khoa Lây 0,4    

38 Nguyễn Thị Hạnh Thủ quỹ     

39 Nguyễn Thị Nga Kế toán     

40 Lường Thị Thuỷ Kế toán     

41 Phạm Thị Anh Kế toán     

42 Lê Thị Minh Kế toán     

43 Nguyễn Thị Liên Kế toán     

44 Trương Thị Diệp Kế toán     

45 Lê Trọng Hưng Kế toán     

46 Nguyễn Thị Vân Kế toán     

47 Vũ Thị Minh Kế toán     

48 Lê Xuân Hoằng Kế toán     

49 Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán     

50 Lương Hoàng Anh Kế toán     

51 Nguyễn Thị Hương Kế toán     

52 Vũ Thị Thanh Phương Kế toán     

53 Nguyễn Thị Bích Kế toán     

54 Lê Thị Dung Cung ứng Dược     

55 Hoàng Tuấn Cung ứng VTYT     

56 Lê Tiến Dũng CV TCHC     

 


